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Name: _____________________________________________________    Date: _______

Lớp 2-3

À A H N B M P Ủ G M

P Ọ C À A Ú H C N B

N À Á B Á Ọ Á G Ô H

Ủ Ú S C G P C S Ô C

Đ I H Ọ C Ủ À B P Ọ

Đ Ế Ẹ Ẹ P Ế Á I B M

N G Ủ M Ở H P Ơ À B

B B Đ N Ẹ G N H À G

Ế S A B À B Ở C Đ Ọ

Ẹ Ế B À G I À Ẹ N Ủ

đi-học Chúa chơi sách

ông phở Ngủ bàn

ghế bà Mẹ Ba


